
Trắc nghiệm 4 đáp án (Khảo sát hàm số bậc 3)
Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

-------------------------

Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................
Câu 1. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
 Chọn A

Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc 3 với hệ số  nên chỉ có hàm số  thỏa yêu cầu bài
toán.

Câu 2. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình

 là

     A. 1.      B. 0.      C. 2.      *D. 3.
Lời giải
 Chọn D

Từ đồ thị hàm số ta có số nghiệm thực của phương trình  là 3.
Câu 3. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số

được liệt kê ở bốn phương án dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

     *A.      B.      C.      D. 
Lời giải
 Chọn A

Từ đồ thị :  và đây là đồ thị hàm bậc ba nên ta chọn phương án 

Câu 4. Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án . Hỏi đó là hàm số nào?
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     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Dựa vào đồ thị, ta có , loại phương án .

Xét phương án  có , hàm số không có cực tri, loại phương án .

Xét phương án  có  và  đổi dấu khi đi qua các điểm  nên hàm số đạt cực tri tại

 và , loại phương án .

Vậy phương án đúng là .
Câu 5. Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Từ đồ thị ta có đây là đồ thị hàm số bậc 3 với hệ số .
Lời giải

Câu 6. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương

trình  là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
 Chọn B

Ta thấy đường thẳng   cắt  đồ thị  hàm số   tại   điểm phân biệt  nên phương trình

 có  nghiệm.

Câu 7.  Cho hàm số . Đồ thị của hàm số  như hình vẽ bên. Số

nghiệm thực của phương trình  là
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     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải
 Chọn D

Ta có:   

 là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng .

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy  có  nghiệm.

Câu 8. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của

tham số  để phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt?

     A. 2.      B. 5.      *C. 3.      D. 4.
Lời giải

 Số nghiệm của phương trình   bằng số giao điểm của đồ thị hàm số   và đường thẳng

.

Dựa vào hình vẽ, ta có:

Phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt khi đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  

tại ba điểm phân biệt, tức là . Mà  nên .

Câu 9. Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
     A. 0.      B. 1.      *C. 2.      D. −2.
Lời giải

 Gọi  là giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung. Ta có .
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Câu 10. Đồ thị hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
     A. 3.      B. 1.      *C. −1.      D. 0.
Lời giải

 Từ hàm số: , cho .

Vậy đồ thị hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng −1.

Câu 11. Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
     *A. −5.      B. 0.      C. −1.      D. 2.
Lời giải

 Gọi  là giao điểm của đồ thị hàm số  và trục tung, ta có:

Câu 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số  và trục hoành là
     *A. 3.      B. 0.      C. 2.      D. 1.
Lời giải
 Chọn A

Tập xác định: .

Ta có: .
Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Câu 13. Số giao điểm của đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  là
     *A. 3.      B. 1.      C. 2.      D. 0.
Lời giải
 Chọn A
Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị đã cho là:

.
Hai đồ thị đã cho cắt nhau tại 3 điểm.

Câu 14. Số giao điểm của đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số 
     *A. 3.      B. 0.      C. 1.      D. 2.
Lời giải
 Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm: .
Vậy số giao điểm của 2 đồ thị là 3.

Câu 15. Biết rằng đường thẳng   cắt đồ thị hàm số   tại điểm duy nhất; kí hiệu

 là tọa độ của điểm đó. Tìm 
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     A.      B.      *C.      D. 
Lời giải
 Chọn C

Xét phương trình hoành độ giao điểm: 

Với .

Câu 16. Gọi  là số giao điểm của hai đồ thị  và . Tìm .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị  và :

Với .

Với .

Nên hai đồ thị trên có hai giao điểm là và .

Vậy .

Câu 17. Biết rằng đường thẳng   cắt đồ thị hàm số   tại điểm duy nhất; kí hiệu

 là tọa độ của điểm đó. Tìm .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Phương trình hoành đô ̂giao điểm là 

Với . Vâŷ 

Câu 18. Cho hàm số  có đồ thị . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

     A. cắt trục hoành tại hai điểm.      *B. cắt trục hoành tại một điểm.

     C. không cắt trục hoành.      D. cắt trục hoành tại ba điểm.
Lời giải
 Chọn B.

Pthd của  và trục hoành là:

 nghĩa là cắt trục hoành tại một điểm
NHÓM CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI

Câu 19. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
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 Chọn D

Ta có:  đồ thị nhánh ngoài cùng của hàm số hướng đi xuống nên hệ số .

Giao  điểm  của  đồ  thị  hàm  số  với  trục  tung  là  điểm  nằm  bên  dưới  trục  hoành  nên  khi

.

Câu 20. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao

nhiêu số dương trong các hệ số ?

     A. 4.      B. 3.      *C. 1.      D. 2.
Lời giải
 Chọn C

Ta có 

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm cùng phía của trục tung nên 

Đồ thị hàm số có điểm uốn nằm bên phải trục tung nên 

Đồ thị hàm số cắt trục tung ở dưới trục hoành 

Câu 21. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu

số dương trong các số ?
     A. 4.      B. 2.      *C. 1.      D. 3.
Lời giải
 Chọn C

Ta có . Dựa vào đồ thị ta thấy 

Hàm số có 2 cực trị âm nên 

Đồ thị cắt trục  tại điểm  nên .

Vậy có đúng một số dương trong các số 

Câu 22. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
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Có bao nhiêu số dương trong các số ?
     A. 2.      B. 4.      C. 1.      *D. 3.
Lời giải
 Chọn D

Từ dáng điệu sự biến thiên hàm số ta có 

Khi  thì .

Mặt khác . Từ bảng biến thiên ta có .

Từ đó suy ra .

Vậy có 3 số dương là .

Câu 23. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Có bao nhiêu số dương trong các số ?
     *A. 2.      B. 4.      C. 1.      D. 3.
Lời giải
 Chọn#A.
Từ bảng biến thiên, ta có

Vậy trong các số  có 2 số dương.

Câu 24. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

     *A.      B. .

     C.      D. .
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Lời giải
 Chọn A

Dựa vào đồ thị suy ra hệ số loại phương án C

 có 2 nghiệm  trái dấu (do hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm hai phía với

) loại phương án D. Do 

Câu 25. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về

dấu của , , , ?

     A. , , ,      B. , , 

     C.      *D. , , ,
Lời giải
 Chọn D

Dựa vào đồ thị ta có , đồ thị cắt  tại 1 điểm có tung độ dương nên , đồ thị có 2 cực trị trái dấu nên

. Vậy đáp án D

Câu 26. Hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới:

Khẳng định nào là đúng?

     A. , , , .      B. , , , .

     C. , , , .      *D. , , , .
Lời giải

 + Dựa vào hình dạng đồ thị ta khẳng định được .

+ Đồ thị cắt trục  tại điểm có tọa độ . Dựa vào đồ thị suy ra .

+ Ta có: . Hàm số có hai điểm cực trị ,   trái dấu nên phương trình  c

ó hai nghiệm phân biệt ,  trái dấu. Vì thế , nên suy ra .

+ Mặt khác từ đồ thị ta thấy  nên .

Mà  nên suy ra .

Vậy , , , .

Trang 8/27



Câu 27. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng
?

     *A.      B. 

     C.      D. 
Lời giải
 Chọn A
Từ dáng điệu của đồ thị ta có ngay được:

 .

 Đồ thị hàm số cắt trục tung tại một điểm có tung độ dương nên .

Ta có: 

Mặt khác dựa vào đồ thị ta thấy phương trình  có hai nghiệm trái dấu và tổng hai nghiệm này luôn dương

nên  (do )

Do đó: .

Câu 28.  Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới. Khẳng định nào sau đây đúng ?

     A.      B. 

     C.      *D. 
Lời giải
 Chọn D

- Dựa vào hình dáng của đồ thị suy ra hệ số .

- Đồ thị cắt trục  tại điểm có tung độ âm nên .
- Ta thấy đồ thị như hình vẽ có hai điểm cực trị, hoành độ các điểm cực trị trái dấu suy ra phương trình

 có 2 nghiệm  trái dấu kéo theo .

- Mặt khác .

Câu  29. Tìm  đồ  thị  hàm  số   được  cho  bởi  một  trong  các  phương  án  dưới  đây,  biết

 với .
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     *A. .      B. .     C.

.      D. .
Lời giải
 Chọn A

Có 

.

Có .
Ta có bảng biến thiên

Từ đó chọn đáp án A

Câu 30. Cho đường cong  có đồ thị như hình bên.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

     A. .      B. .

     C. .      *D. .
Lời giải
 Chọn D

Từ đồ thị ta có , từ dạng đồ thị suy ra .

Mặt khác  từ đồ thị ta có phương trình  có hai nghiệm trái dấu suy ra  mà
 suy ra .

Hơn nữa phương trình  có hai nghiệm phân biệt  suy ra .
Vậy chọn đáp án D.
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Câu 31. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ ở bên. Mệnh đề nào
sau đây đúng?

     A. , , , .      B. , , , .

     *C. , , , .      D. , , , .
Lời giải
 Chọn C

Đồ thị hàm số đi qua các điểm ,  và  và đạt cực trị tại các điểm  và .

. Ta có

.

Câu 32. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

     A. .      B. .

     C. .      *D. .
Lời giải
 Chọn D
Ta có:

, 
Từ đồ thị ta thấy:

  . Ta suy ra .

   loại C.

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ ,  trái dấu và . Ta suy ra phương trình  c

ó hai nghiệm trái dấu và .

Ta suy ra ,  loại B.

Hơn nữa, . Lọai#A.

Câu 33. Cho hàm số   có đồ thị là đương cong như hình vẽ bên.
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Có bao nhiêu số dương trong các số ?
     *A. 0.      B. 1.      C. 2.      D. 3.
Lời giải
 Chọn A

Dựa vào giáo điểm của đồ thị với trục tung ta có , dựa vào dáng của đồ thị suy ra .

 dựa vào đồ thị ta có phương trình  có hai nghiệm phân biệt âm suy ra

Câu 34. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

     A. .      B. .

     *C. .      D. .
Lời giải
 Chọn C

Nhánh cuối đồ thị đi xuống nên 

Điểm uốn lệch bên phải trục  nên 

Đồ thị có 2 cực trị trong đó một cực trị thuộc  nên 

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên 

Câu 35.  Hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số

?
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     *A. Hình 1      B. Hình 2      C. Hình 3      D. Hình 4
Lời giải
 Chọn A

Đồ thị gồm 2 phần:

+) Giữ nguyên phần đồ thị đã cho ứng với .

+) Lấy đối xứng phần đồ thị đã cho ứng với  qua trục 

Hình 1 nhận vì đồ thị là hàm 

Hình 2 loại vì đồ thị là hàm 

Hình 3 loại vì đồ thị hàm số 

Hình 4 loại vì đồ thị hàm 

Câu 36. Cho hàm số  có đồ thị hàm số  như hình vẽ.

Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

     *A.      B. 

     C.      D. 
Lời giải
 Chọn A

Do đồ thị giao với trục  tại điểm có tung độ bằng −4 và .

Câu 37. Biết phương trình    có đúng hai nghiệm thực. Hỏi đồ thị hàm số

 có bao nhiêu điểm cực trị?
     A. 4.      B. 5.      C. 2.      *D. 3.
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Lời giải
 Chọn D

Ta có:

Phương trình   có đúng hai nghiệm thực

Nên đồ thị hàm số  được minh họa như hình vẽ.

Gọi m là số điểm cực trị của hàm số  và k là nghiệm bội lẻ

của phương trình .

 Số điểm cực trị của đồ thị hàm số  là .

Vậy đồ thị hàm số  có số điểm cực trị là .

Câu 38. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ

Một trong bốn hình dưới đây là đồ thị của hàm số . Hỏi đó là hình nào?

  
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
     A. Hình 2.      B. Hình 4.      *C. Hình 3.      D. Hình 1.
Lời giải
 Chọn C

Gọi  là đồ thị hàm số .

Ta có .
Cách vẽ đồ thi như sau:

+ Giữ nguyên phần đồ  ứng với  ta được .

+ Lấy đối xứng phần  ứng với  qua trục hoành ta được .

Khi đó đồ thị hàm số  gồm  và .
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Câu 39. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số cắt đường

thẳng tại ba điểm phân biệt .

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Phương trình hoành độ giao điểm của và  là

 

Phương trình 

Phương trình luôn có nghiệm , vậy để phương trình có ba nghiệm phân biệt thì phương trình

phải có hai nghiệm phân biệt khác 1.

.

Vậy thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 40. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đồ thị hàm số  cắt đường thẳng tại ba
điểm phân biệt.

     A. .

     *B. .

     C. .

     D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có 
Bảng biến thiên:

02 0−0 0−4

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số  cắt đường thẳng tại ba điểm phân biệt khi

Câu 41. Tìm tất  cả  các  giá  trị  thực  của  tham số  để  đường thẳng  cắt  đồ  thị  hàm số

 tại ba điểm  phân biệt sao 

     A.      *B. 

     C.      D. 
Lời giải
 Chọn B
Ta  có  phương  trình  hoành  độ  giao  điểm  là:
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.Để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt

thì  phương  trình  có  hai  nghiệm  phân  biệt  khác  1.Hay

.Với   thì  phương  trình   có  ba  nghiệm  phân  biệt  là

 (  là nghiệm của ). Mà  suy ra điểm có hoành độ x=1 luôn là trung

điểm của hai điểm còn lại. Nên luôn có 3 điểm A,B,C thoả mãn  Vậy .

Câu 42. Tất cả giá trị của tham số  để đồ thị hàm số  cắt các trục tọa độ 

lần lượt tại sao cho diện tích tam giác  bằng 8 là

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
 Chọn D

Giao điểm của đồ thị hàm số đã cho với trục tung là 
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị đã cho với trục hoành là:

Giao điểm của đồ thị đã cho với trục hoành là .

Diện tích tam giác  là: 

Câu 43. Tìm tất  cả  các giá  trị  thực của tham số   để đường thẳng   cắt  đồ thị  của hàm số

 tại ba điểm phân biệt  sao cho .

     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải
 Chọn D
Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình

Đặt nghiệm  Từ giải thiết bài toán trở thành tìm  để phương trình có 3 nghiệm lập thành cấp số cộng.

Khi đó phương trình  phải có 2 nghiệm phân biệt (vì theo Viet rõ ràng )

Vậy ta chỉ cần 

Câu 44. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có ba nghiệm phân biệt.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Xét hàm số , .
Lập bảng biến thiên

Trang 16/27



Số nghiệm của phương trình  bằng số giao điểm của đồ thị hàm số  và
đường thẳng .

Dựa vào bảng biến thiên suy ra PT (*) có 3 nghiệm phân biệt khi .

Câu 45.  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số

 tại 3 điểm phân biệt.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Phương trình hoành độ giao điểm chung là: 

Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại 3 điểm phân biệt

 phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 0.

.

Câu 46. Cho hàm số  . Tất cả các giá trị của tham số  để đường thẳng

 cắt   tại ba điểm phân biệt  ,  ,   sao cho tam giác   có diện tích bằng

 với điểm  là:

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
 Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm của  và  là:

.

 cắt  tại ba điểm phân biệt

Trang 17/27



 có ba nghiệm phân biệt

 có hai nghiệm phân biệt khác 0

.

Khi đó,  có hai nghiệm phân biệt  và  tương ứng cũng là hoành độ của  và .

 và .

 và .

.

Theo đề bài: 

 (nhận).

Vậy tất cả các giá trị  thỏa đề là .

Câu 47. Tìm giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại

 ba điểm phân biệt có hoành độ , ,  thỏa mãn .

     A. .      B.      C. .      *D. .
Lời giải
 Chọn D
Phương trình hoành độ giao điểm:

.

Để hai đồ thị cắt nhau tại ba điểm phân biệt thì phương trình   phải có hai nghiệm phân biệt khác 1

.

Gọi ,  là hai nghiệm phương trình .

Theo định lý Viét ta có .

Theo bài ta có 

.

So sánh với điều kiện ở trên suy ra .

Kết luận:  thỏa mãn yêu cầu bài toán.
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Câu 48. Cho hàm số . Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục  có

 diện tích phần nằm phía trên trục và phần nằm dưới trục bằng
nhau. Giá trị của  là?

     A. .      B. .      C. 1.      *D. .
Lời giải
 Chọn D

Ta có  và ,

.
Từ giả thiết suy ra hàm số có hai điểm cực trị và điểm uốn nằm trên trục hoành, nên

.

Câu 49. Số giá trị nguyên của tham số  để đường thẳng  cắt đồ thị hàm

số  tại ba điểm phân biệt là
     A. 1.      *B. 2021.      C. 670.      D. 2020.
Lời giải
 Chọn B

 Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị ⬩  và đường thẳng  là

 (1).

Nếu  thì (1) không thỏa mãn.

Nếu  ta có (1) .

 Xét hàm số ⬩  với .

Ta có 

.

Bảng biến thiên của hàm số  với 

 Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng ⬩  tại 3 điểm phân biệt

.

Kết hợp với điều kiện  ta được .

Do .

Câu 50. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ:
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Số nghiệm nằm trong  của phương trình là
     A. 2.
     B. 3.
     *C. 5.
     D. 4.
Lời giải
Chọn C

Từ đồ thị ta có 

Do đó 

Dựa vào đường tròn lượng giác, phương trình (1) có 3 nghiệm nằm trong .

Phương trình (2) có 2nghiệm nằm trong .

Vậy phương trình ban đầu có tất cả 5 nghiệm nằm trong .
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Câu 51. Cho   là  hàm số  đa  thức  bậc  3  và  có  đồ  thị  như  hình  vẽ  bên.  Hỏi  phương  trình

 có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn ?

     A. 2.      B. 4.      C. 5.      *D. 6.
Lời giải
 Chọn D

Đặt , với .

Với , phương trình  có hai nghiệm .

Với , phương trình  có hai nghiệm .

Với , phương trình  có ba nghiệm .

Thay   vào  phương  trình  ,  ta  được  phương  trình:

.
Từ đồ thị ta có:

+) Phương trình (1) có 1 nghiệm , suy ra phương trình đã cho có 3 nghiệm.

+) Phương trình (2) có 1 nghiệm , suy ra phương trình đã cho có 3 nghiệm.

+) Phương trình (3) có 1 nghiệm , suy ra phương trình đã cho vô nghiệm.
Vậy phương trình đã cho có 6 nghiệm.

Câu 52. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ bên. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số

 để phương trình  có nghiệm thuộc đoạn .

Trang 21/27



     A. 7.      *B. 8.      C. 10.      D. 5.
Lời giải
 Chọn B

Từ hình vẽ, ta suy ra được hình vẽ là đồ thị của hàm số .

Để phương trình đã cho có nghiệm thuộc đoạn  thì .

.

Do  nên có 8 giá trị  để phương trình đã cho có nghiệm.

Câu 53. Biết hàm số  đạt cực trị tại  và . Có bao nhiêu số nguyên  

để phương trình  có ba nghiệm phân biệt?
     *A. 4037.      B. 2019.      C. 4001.      D. 2021.
Lời giải
 Chọn A

Ta có 

Do hàm số có 2 điểm cực trị là:  và .

Nên: 

Xét phương trình: 

Để phương trình  có 3 nghiệm phân biệt thì pt(*) có 2 nghiệm phân biệt khác .

Vậy:  có 4037 giá trị  nguyên.
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Câu 54. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị của hàm số  được cho bởi hình vẽ bên. Có bao nhiêu

giá  trị  nguyên  của  tham  số   trong  khoảng  để  bất  phương  trình

 có nghiệm?

     A. 0.      B. 1.      *C. 2019.      D. 2020.
Lời giải

 

 
Ta có:

.

.

Xét hàm số 

Có ( do từ đồ thị ta có )

Vậy  là hàm số đồng biến trên .

có dạng 

 ( luôn đúng 

Vì  nguyên nên . Vậy có 2019 giá trị của  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 55.  Cho  là hàm số bậc ba. Hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của tham

số  để phương trình  có hai nghiệm thực phân biệt?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
 Cách 1. Ta có

Đặt  thì . Suy ra
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Đặt  thì  trở thành . Ta có đồ thị sau

Từ đồ thị ta có nghiệm của phương trình (2) là , suy ra  hay . Ta có bảng của  như trên.

Từ đó, phương trình  có hai nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi . 

Cách 2. Từ đồ thị ta có . Suy ra

Thay vào phương trình, ta được

Đặt . Ta có

Ta có bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên, phương trình có hai nghiệm thực khi và chỉ khi .

Câu 56. Cho hàm số  là hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các ía trị của tham số m sao

cho phương trình  có nghiệm.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có:  nên .

nên . Do đó, phương trình phương trình  có nghiệm

.
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Câu 57. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên  để phương trình

 có tất cả 9 nghiệm thực phân biệt?

     A. 0.      *B. 1.      C. 2.      D. 3.
Lời giải

 Gọi  là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  và trục hoành.

Ta có , , .

Xét phương trình: .

Ycbt .

Do ,  và  nên có 1 giá trị nguyên của  thỏa mãn.

Câu 58. Cho hàm số   và   (với   là các số thực.

Phương trình  có tối đa bao nhiêu nghiệm thực?
     A. 1.      *B. 3.      C. 9.      D. 6.
Lời giải

 Ta có  (vô nghiệm).
Bảng biến thiên

Do đó phương trình  với  là số thực tùy ý luôn có duy nhất 1 nghiệm thực . (1)
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Đặt  . Vì   là hàm bậc ba nên phương trình   có tối đa ba nghiệm

. Giả sử  có ba nghiệm  (2).

Từ (1) và (2) ta có phương trình  có tối đa 3 nghiệm thực.

Câu 59. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  đề phương trình  có đúng ba nghiệm

     A. 5.      B. 6.      C. 3.      *D. 4
Lời giải

 Xét phương trình: .

Xét hàm số  với .

Bảng biến thiên:

Phương trình có 3 nghiệm phân biệt  (2) có 2 nghiệm và phương trình (1) có 1 nghiệm hoặc phương trình
(2) có 1 nghiệm và phương trình (1) có 2 nghiệm.

Suy ra có 4 nghiệm giá trị nguyên của 

Câu 60. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ.

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có nghiệm?
     A. 2.      *B. 3.      C. 4.      D. 1.
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Lời giải
 Chọn B

Từ đồ thị suy ra hàm số  đồng biến trên nửa khoảng .

Do  nên .

Mà   nên  yêu  cầu  bài  toán  tương  đương

.
Vậy có 3 số nguyên  thỏa mãn

Câu 61. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có 7 nghiệm
phân biệt?
     A. 1.      B. 2.      *C. 3.      D. 4.
Lời giải
 Chọn C
Phương trình tương đương với

Từ đồ thị hàm số , ta suy ra đồ thị hàm số  như sau

Dựa vào đồ thị hàm số , suy ra phương trình  luôn có 3 nghiệm phân biệt.

Vì vậy, yêu cầu bài toán tương đương với phương trình  có 4 nghiệm phân biệt khác 4.

Suy ra 
Vậy có 3 giá trị nguyên của tham số  thỏa bài toán.

----HẾT---
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